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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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	Số: 885/QĐ-UBND
	Đắk Nông, ngày 08 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH, ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG, GIAI ĐOẠN 2018-2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết đại hội Đảng, Quốc hội và HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 92/TTr-SNN ngày 30 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 (Có Đề án chi tiết kèm theo).
Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 nêu trên theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, TH, NN (Thi).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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	UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 92/TTr-SNN
	Đắk Nông, ngày 30 tháng 5 năm 2018


TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SẠCH, ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán xây dựng Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025;

Thực hiện Công văn số 352/VPUBND-NN, ngày 27/4/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xác định nguồn kinh phí thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc cụ thể và lấy ý kiến của Sở Tài chính, về nguồn kinh phí thực hiện Đề án. Ngày 11/5/2018 Sở Tài chính đã có Công văn số 974/STC-HCSN về việc nguồn kinh phí thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Tài chính ý kiến về nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện Đề án, đề nghị Sở nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến của Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Nông nghiệp tiếp tục lấy ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với 2 Đề án của ngành tại công văn số 1030/SNN-KHTC; Ngày 22/5/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 955/SKH-KTN trả lời về việc góp ý kinh phí thực hiện 03 đề án ngành nông nghiệp (có các văn bản liên quan kèm theo)

Trên cơ sở xác định nguồn kinh phí thực hiện Đề án của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt “Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Đề án: Đề án sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.
2. Chủ đầu tư

- Giai đoạn xây dựng Đề án: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Giai đoạn triển khai thực hiện Đề án: Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa.

3. Đối tượng và phạm vi lập Đề án

3.1. Đối tượng
- Các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, thực phẩm có nguy cơ cao trong lĩnh vực vệ sinh ATTP, gồm: Lĩnh vực trồng trọt (Cà phê, tiêu, nhóm cây ăn quả, lúa, khoai lang và rau củ quả); Chăn nuôi (Bò, lợn, gà thịt, gà đẻ trứng, vịt thịt, vịt đẻ trứng) và nuôi trồng thủy sản.

- Các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu của tỉnh gồm: Nông dân, HTX, tổ nhóm nông dân, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, các cơ quan quản lý nhà nước ngành nông nghiệp địa phương, tổ chức khoa học kỹ thuật có liên quan trong chuỗi giá trị sản phẩm gắn với các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, thị trường, tổ chức sản xuất, môi trường và thể chế chính sách tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đang được sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3.2. Phạm vi: Triển khai thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã của tỉnh Đắk Nông.

4. Quan điểm phát triển

- Khai thác tiềm năng, lợi thế tài nguyên trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả bền vững.

- Phát triển nông nghiệp sạch gắn với thị trường tiêu thụ, nhằm phục vụ nhu cầu trên địa bàn tỉnh và hướng tới xuất khẩu.

- Phát triển nông nghiệp sạch phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh tham gia cạnh tranh trong nước và xuất khẩu.

- Phát triển nông nghiệp sạch đi đôi với áp dụng các tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, trong sơ chế, chế biến, bảo quản.

- Ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất các loại nông sản đặc thù, có thế mạnh. Đồng thời gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, phát triển thị trường thông tin, dịch vụ và hợp tác quốc tế.

5. Mục tiêu phát triển

5.1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất, chế biến tiên tiến, kiểm soát tốt các nguy cơ gây mất ATTP nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

5.2. Mục tiêu cụ thể
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức các thành phần tham gia trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo ATTP và nâng cao nhận thức người tiêu dùng về sản phẩm nông sản đảm bảo vệ sinh ATTP.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận về sản xuất theo các quy trình, tiêu chuẩn ATVSTP. Đồng thời tạo cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các chuỗi giá trị hàng hóa nông sản đảm bảo ATTP trên địa bàn.

- Hàng năm mở lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ chuyên môn, chuyên trách, quản lý, chủ thể sản xuất và người lao động; xây dựng các mô hình, dự án điểm về áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức các lượt thăm quan học tập kinh nghiệm; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh ATTP.

- Một số chỉ tiêu cụ thể đạt được:

+ Đến năm 2020:

Sản phẩm nông sản hàng hóa (tính cho đối tượng của Đề án) sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc, bình quân đạt 45 - 50% lĩnh vực trồng trọt; đạt 50 - 60% chăn nuôi có quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, trong đó trên 70% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; 50 % số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

+ Định hướng đến năm 2030:

Sản phẩm nông sản hàng hóa (tính cho đối tượng của Đề án) sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc đạt 80 - 90% lĩnh vực trồng trọt; 70 - 80% lĩnh vực chăn nuôi có quy mô trang trại theo hướng công nghiệp, trong đó trên 80% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung theo quy trình hiện đại có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm; 80% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án dựa trên các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

6. Nội dung đề án:

6.1. Định hướng các loại sản phẩm phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm

6.1.1. Lĩnh vực trồng trọt:

- Cà phê: Đến năm 2020 diện tích cà phê có chứng nhận đạt quy chuẩn cấp quốc gia và quốc tế đạt 30 - 40% tổng diện tích, tăng tỷ lệ chế biến cà phê bột lên 15%, chế biến cà phê xuất khẩu đạt 50% tổng sản lượng. Đến năm 2030, diện tích cà phê có chứng nhận đạt quy chuẩn cấp quốc gia và quốc tế đạt 70 - 80 % tổng diện tích. Tỷ lệ chế biến cà phê bột đạt 25%, cà phê xuất khẩu đạt 70% tổng sản lượng.

- Cây hồ tiêu: Đến năm 2020 sản xuất tiêu an toàn, tiêu hữu cơ, đảm bảo tiêu chí xuất khẩu từ 40 - 50% diện tích. Đến năm 2030, sản xuất tiêu an toàn, tiêu hữu cơ, đảm bảo tiêu chí xuất khẩu trên 80% diện tích. Đầu tư công nghệ chế biến để đa dạng các sản phẩm tiêu (tiêu đen, tiêu trắng, tiêu đỏ, tiêu xanh, tiêu nghiền bột, dầu tiêu,...)

- Cây ăn quả: Đảm bảo 60 - 70% được sản xuất theo quy chuẩn, có thể truy xuất nguồn gốc và xây dựng 2 - 3 thương hiệu đối với cây ăn quả đặc thù có thế mạnh của tỉnh vào năm 2020. Đến năm 2030 sản xuất theo quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc đạt 85 - 90% và xây dựng thương hiệu thêm cho 3 - 5 loại cây ăn quả.

- Cây lúa: Áp dụng các quy trình sản xuất nông nghiệp sạch có chứng nhận, đạt trên 40% diện tích gieo trồng lúa đến năm 2020; đạt trên 80% diện tích vào năm 2030.

- Khoai lang: Phát triển sản xuất khoai lang theo các quy trình, tiêu chuẩn ATTP đạt 50-60% diện tích, đáp ứng tiêu chuẩn pho xuất khẩu khoảng 50% vào năm 2020; đến năm 2030 đạt quy trình, tiêu chuẩn ATTP từ 85 - 90% diện tích, tiêu chuẩn cho xuất khẩu trên 75%.

- Rau củ quả: Đến năm 2020, áp dụng các quy trình công nghệ sản xuất và chế biến, bảo quản nhằm đạt 50 % diện tích rau củ quả được chứng nhận an toàn và sạch. Đến năm 2030, diện tích rau, củ, quả sản xuất theo quy trình, tiêu chuẩn an toàn, sạch đạt trên 90% diện tích và sản lượng được sản xuất.

6.1.2. Lĩnh vực chăn nuôi

- Chăn nuôi bò: đến năm 2020, tỷ lệ bò lai đạt 70%, trong đó tỷ lệ lai các giống bò cao sản siêu thịt như Drough Master, Red Angus, Limousin, Charolaise, BBB (Blanc Blue Belgium),... đạt 40%. Đến năm 2030, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại đạt khoảng 70%. Tỷ lệ bò lai đạt 85 - 90%, trong đó bò lai các giống cao sản siêu thịt đạt trên 70%.

- Chăn nuôi heo: đến năm 2020 được nuôi theo hình thức trang trại và công nghiệp chiếm 45% tổng đàn; chăn nuôi theo quy trình VietGAHP, quy trình an toàn sinh học,... đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn có chứng nhận đạt 60%; trên 70% sản phẩm thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Định hướng năm 2030 được nuôi theo hình thức trang trại và công nghiệp chiếm trên 70% tổng đàn; chăn nuôi theo quy trình VietGAHP, quy trình an toàn sinh học,... đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn có chứng nhận đạt 90%; trên 90% sản phẩm thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Chăn nuôi gia cầm: đến năm 2020 chăn nuôi gia cầm quy mô trang trại và công nghiệp đạt 60% tổng đàn, trên 70% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Định hướng tới năm 2030 chăn nuôi quy mô trang trại và công nghiệp đạt 80% tổng đàn, trên 90% sản phẩm từ thịt được giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

6.1.3. Lĩnh vực thủy sản

Đến năm 2020 đạt 50% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Định hướng năm 2030 đạt trên 80% số lồng cá nuôi đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao.

6.2. Chương trình hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm

6.2.1. Đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chủ lực

- Ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao thuộc chương trình cây trồng, vật nuôi chủ lực.

- Đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao có phương án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt được vay ưu đãi từ quỹ đầu tư phát triển của tỉnh với mức vay tối đa bằng 80% giá trị đầu tư của phương án với thời gian vay tối đa không quá 5 năm.

6.2.2. Hạ tầng kỹ thuật vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Đối với những vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quy hoạch, xây dựng trên cơ sở vùng sản xuất hiện có của nông hộ, trang trại, HTX, được tích tụ đất để liên kết sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nhưng chưa có cơ sở hạ tầng thiết yếu. Hỗ trợ 30% tổng dự toán của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật được phê duyệt.

- Dự án xây dựng mô hình điểm vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hỗ trợ 100 % kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có) và kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

- Đối với dự án trong sản xuất, bảo quản, chế biến được kêu gọi đầu tư đạt tiêu chí trong việc xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo chính sách của Trung ương và địa phương (Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn).

6.2.3. Đường giao thông trong nội bộ vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại có dự án xây dựng đường giao thông nội đồng trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chí, theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngân sách hỗ trợ 30 % kinh phí xây dựng.

6.2.4. Hệ thống thủy lợi tưới, tiêu trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao chưa có hệ thống cấp nước và thiết bị tưới tiết kiệm đối với cây cà phê, tiêu, cây ăn quả; có quy mô diện tích sản xuất trồng trọt đảm bảo tưới, tiêu tối thiểu phải từ 01 ha đối với trang trại trồng trọt, 5 ha đối với tổ hợp tác hoặc hợp tác xã; 15 ha đối với doanh nghiệp.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ tạo nguồn nước, khoan, đào giếng, mua vật tư, máy móc, thiết bị tưới tiết kiệm hiệu quả; mức hỗ trợ 75 % chi phí tạo nguồn nước, mua và lắp đặt thiết bị tưới nhưng không quá 50 triệu đồng/trang trại; 100 triệu đồng/THT, HTX; 300 triệu đồng/doanh nghiệp.

6.2.5. Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong xử lý môi trường chăn nuôi

Hỗ trợ mua vật tư, thiết bị, lắp đặt công trình xử lý chất thải chăn nuôi gia súc; hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ bằng 30% chi phí xây dựng nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/công trình xử lý chất thải và 500 triệu đồng/công trình xử lý chất thải kết hợp sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

6.2.6. Hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

- Hỗ trợ mua vật tư, thiết bị, lắp đặt công trình xử lý chất thải chăn nuôi gia súc; hỗ trợ một lần, mức hỗ trợ bằng 70% chi phí xây dựng nhưng tối đa không quá 300 triệu đồng/công trình xử lý chất thải và 500 triệu đồng/công trình xử lý chất thải kết hợp sản xuất phân hữu cơ vi sinh.

- Áp dụng mức giá thấp nhất trong khung giá cho thuê đất theo quy định hiện hành của Pháp luật. Miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu tiên, kể từ ngày giao đất xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Hỗ trợ 30% kinh phí giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng đến chân hàng rào của cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Hỗ trợ tín dụng: ngân sách hỗ trợ 50%/năm lãi suất vay tại thời điểm vay lần đầu ở các Ngân hàng Thương mại cho các dự án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Đến năm 2025 cơ bản trên địa bàn các huyện, thị phải có 01 cơ sở/huyện, thị giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và kêu gọi đầu tư 02 dây chuyền giết mổ tập trung công nghiệp trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp và huyện Cư Jút.

6.2.7. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp, thủy sản và dây chuyền chế biến cà phê ướt

Xây dựng 13 cơ sở sấy khô nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn các huyện, thị; Nâng cấp hoặc xây mới 04 cơ sở chế biến cà phê ướt theo công nghệ mới. Mức hỗ trợ 30% kinh phí cho 01 cơ sở.

6.3. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ lao động, chủ thể sản xuất (chủ doanh nghiệp, trang trại, ...), đội ngũ chuyên môn, quản lý

6.3.1. Chủ thể sản xuất và đội ngũ lao động

Hàng năm tổ chức 2 - 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho chủ thể sản xuất và người lao động, mức hỗ trợ 100% nguồn vốn từ ngân sách.

6.3.2. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn, quản lý và chủ thể sản xuất giỏi

Hỗ trợ một lần bằng 100% học phí đào tạo nghề, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

6.4. Chương trình thăm quan học tập kinh nghiệm, xây dựng mô hình/dự án điểm trong sản xuất nông nghiệp

- Hàng năm cần tổ chức 1 - 2 lượt cho cán bộ chuyên môn, phụ trách, quản lý và những chủ thể sản xuất giỏi đi thăm quan các mô hình, đơn vị, tổ chức sản xuất trong và ngoài nước. Mức hỗ trợ 100% từ nguồn vốn ngân sách.

- Xây dựng 100 - 105 mô hình/dự án điểm đối với các cây trồng: Cà phê, tiêu, cây ăn quả, lúa, rau, củ, quả, khoai lang, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Mức hỗ trợ 30% chi phí mô hình/dự án.

6.5. Chương trình tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước

Hàng năm tổ chức 1 - 2 lượt cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tham gia các chương trình, Hội chợ hàng hóa nông sản trong và ngoài nước hoặc tổ chức các cuộc thi sản phẩm nông nghiệp chất lượng trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ 100% vốn từ ngân sách.

7. Tổng hợp nhu cầu vốn thực hiện
Bảng 01: Tổng nhu cầu vốn thực hiện đề án Nông nghiệp sạch

	Hạng mục
	Tổng nhu cầu VĐT (tr.đ)

	
	Tổng VĐT
	Chia nguồn vốn

	
	
	Ngân sách
	Huy động

	1. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã
	3.030
	3.030
	-

	2. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chủ thể SX, người lao động
	1.560
	1.560
	-

	3. Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm
	2.080
	2.080
	-

	4. Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ công nghiệp
	28.000
	8.400
	19.600

	4.1. Cơ sở giết mổ tập trung
	8.000
	2.400
	5.600

	4.2. Giết mổ tập trung công nghiệp
	20.000
	6.000
	14.000

	5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp thủy sản
	26.000
	15.600
	10.400

	6. Hỗ trợ xây dựng chế biến cà phê ướt công nghệ mới hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường
	40.000
	12.000
	28.000

	7. Hỗ trợ xây dựng mô hình/dự án điểm trong VQH các huyện, TX
	105.300
	31.590
	73.710

	8. Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước
	2.600
	1.900
	700

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	208.570
	76.160
	132.410


Bảng 02: Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phân theo giai đoạn đến 2030

	Hạng mục
	Tổng nhu cầu VĐT

	
	
	Chia theo giai đoạn

	
	
	18-20
	21-25
	26-30

	1. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã
	3.030
	1.080
	1.200
	750

	2. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chủ thể sản xuất, người lao động
	1.560
	360
	600
	600

	3. Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm
	2.080
	480
	800
	800

	4. Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ CN
	28.000
	4.000
	24.000
	-

	4.1. Cơ sở giết mổ tập trung
	8.000
	4.000
	4.000
	-

	4.2. Giết mổ tập trung công nghiệp
	20.000
	-
	20.000
	-

	5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp thủy sản
	26.000
	6.000
	10.000
	10.000

	6. Hỗ trợ XD chế biến cà phê ướt công nghệ mới hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường
	40.000
	10.000
	30.000
	-

	7. Hỗ trợ xây dựng mô hình/dự án điểm trong VQH các huyện, TX
	105.300
	24.300
	40.500
	40.500

	8. Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước
	2.600
	600
	1.000
	1.000

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	208.570
	46.820
	108.100
	53.650


Bảng 03: Phân chia nguồn vốn

	Hạng mục
	Tổng nhu cầu VĐT

	
	Tổng VĐT (tr.đ)
	Chia nguồn vốn

	
	
	Ngân sách
	Huy động

	
	
	+
	Vốn SN
	Vốn ĐTPT
	

	1. Hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, chủ thể sản xuất trên địa bàn các huyện, thị xã
	3.030
	3.030
	3.030
	-
	-

	2. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chủ thể sản xuất, người lao động
	1.560
	1.560
	1.560
	-
	-

	3. Tổ chức thăm quan học tập kinh nghiệm
	2.080
	2.080
	2.080
	-
	-

	4. Đầu tư cơ sở giết mổ tập trung, giết mổ công nghiệp
	28.000
	8.400
	-
	8.400
	19.600

	4.1. Cơ sở giết mổ tập trung
	8.000
	2.400
	-
	2.400
	5.600

	4.2. Giết mổ tập trung công nghiệp
	20.000
	6.000
	-
	6.000
	14.000

	5. Hỗ trợ xây dựng cơ sở sấy khô nông nghiệp thủy sản
	26.000
	15.600
	-
	15.600
	10.400

	6. Hỗ trợ xây dựng chế biến cà phê ướt công nghệ mới hạn chế tối đa gây ô nhiễm môi trường
	40.000
	12.600
	-
	12.600
	27.400

	7. Hỗ trợ XD mô hình/dự án điểm trong VQH các huyện, TX
	105.300
	31.590
	31.590
	-
	73.710

	8. Tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước
	2.600
	1.900
	1.900
	-
	700

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
	208.570
	76.760
	40.160
	36.600
	131.810


8. Nguồn vốn thực hiện Đề án

- Nguồn vốn sự nghiệp: Thực hiện đề án lồng ghép với các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các Chương trình, dự án khác và bố trí kinh phí thực hiện các hạng mục đề án theo thứ tự ưu tiên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo khả năng ngân sách của tỉnh.

- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Đã được đảm bảo thực hiện cho giai đoạn 2018-2020. Nguồn vốn giai đoạn 2021-2030 chưa xác định được nguồn vốn từ Trung ương và địa phương, sau khi xác định được nguồn vốn theo giai đoạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí để tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn tiếp theo.

- Vốn huy động: Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án một phần vốn được huy động từ các tổ chức/cá nhân liên quan và được hưởng lợi từ Đề án.

9. Các giải pháp chủ yếu của đề án

(1). Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về vai trò của phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm.

(2). Nhóm giải pháp về rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

(3). Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp sạch.

(4). Nhóm giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế trong xã hội và quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư.

(5). Nhóm giải pháp về gia tăng hiệu quả của hoạt động khuyến nông, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ.

(6). Nhóm giải pháp đào tạo nông dân và lao động nông thôn theo hướng chuyên nghiệp.

(7). Nhóm giải pháp về xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, gắn sản xuất với tiêu thụ một cách bền vững.

10. Tổ chức thực hiện Đề án

Sau khi có Quyết định phê duyệt Đề án

(1) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Là cơ quan thường trực của Đề án. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hoặc bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã xây dựng, thẩm định các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Đề án, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan, các huyện, thị xã hướng dẫn thực hiện các hoạt động đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông nghiệp sạch.

- Thực hiện liên kết sản xuất và xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng, nổi trội của tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh áp dụng các quy trình kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm an toàn đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tham mưu xây dựng, cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chủ trì phối hợp các Sở, Ngành, địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo phân cấp ngân sách của UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, Ngành liên quan trong nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ mới; tham mưu cho UBND tỉnh hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước lĩnh vực ngành phụ trách.

- Thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án.

(2) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp của tỉnh; xây dựng các giải pháp huy động, bố trí lồng ghép các nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; phối hợp với các Sở, Ngành thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

(3) Sở Tài chính

Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở, ngành liên quan, các huyện, thị thẩm định, bố trí nguồn kinh phí theo phân cấp chi hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, hỗ trợ lãi suất tín dụng theo chính sách được phê duyệt.

(4) Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có liên quan đến phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch từ nguồn ngân sách nhà nước; nhân rộng dự án ứng dụng khoa học, công nghệ hiệu quả.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về công nghệ, thiết bị công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

(5) Sở Công thương

- Xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thực hiện các dự án khuyến công liên quan; tham mưu thực hiện giải pháp về công nghệ, máy móc, thiết bị, dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch;

- Chủ trì nghiên cứu thực hiện các giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tổ chức Hội chợ, triển lãm công nghệ cao trong nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch; xúc tiến thương mại tiêu thụ và quảng bá thương hiệu sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh.

(6) Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; tham mưu đề xuất các thủ tục liên quan về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dồn điền đổi thửa; hướng dẫn quy định về môi trường của các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

(7) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở ngành, địa phương tuyên truyền nhận thức của người dân, doanh nghiệp về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch.

(8) Sở Nội vụ

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Lao động - TBXH và các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, hỗ trợ đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp.

(9) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Đề án phát triển nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố;

- Xây dựng các mô hình và nhân rộng áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất tạo ra sản phẩm thực phẩm an toàn; liên kết chuỗi sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm;

- Quy hoạch chi tiết các vùng nông nghiệp UDCNC, nông nghiệp sạch; xây dựng kế hoạch sử dụng đất, thực hiện giải phóng mặt bằng, giao đất;

- Xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Đề án trên địa bàn huyện, thị, kế hoạch cụ thể cho các hoạt động trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, dự kiến bố trí nguồn kinh phí, trình UBND tỉnh phê duyệt, phân công tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan thẩm định, tổ chức triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án nông nghiệp sạch;

- Tham mưu xây dựng, cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; chủ trì, phối hợp các Sở, Ngành thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo phân cấp ngân sách;

- Thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, quản lý nhà nước lĩnh vực ngành phụ trách trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng nông nghiệp sạch trên địa bàn quản lý; thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn qua cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT).

(10) Hội Nông dân, Mặt trận và các Đoàn thể

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, quy trình kỹ thuật vào sản xuất; phát động các phong trào thi đua, khuyến khích phát triển, nhân rộng điển hình tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

(11) Các tổ chức, đơn vị nghiên cứu và cung ứng kỹ thuật công nghệ

- Hỗ trợ địa phương, các tổ chức sản xuất nông nghiệp trong việc đào tạo, tập huấn, ứng dụng các tiến bộ, khoa học kỹ thuật công nghệ vào trong sản xuất.

- Đề xuất và tư vấn cho tỉnh những tiến bộ, kỹ thuật công nghệ phù hợp với điều kiện sản xuất từng loại cây trồng, vật nuôi ở mỗi địa phương, cũng như công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến nâng cao chất lượng và giá trị nông sản thực phẩm.

(12) Các doanh nghiệp, HTX, cơ sở và hộ nông dân sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế và bảo quản sản phẩm; thực hiện sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng quy hoạch, quy trình kỹ thuật, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, đảm bảo nâng cao chất lượng, giá trị, an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo kinh phí đối ứng để thực hiện các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp sạch. Đồng thời chủ động và tham gia tích cực vào các hiệp hội, ngành hàng để được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Với nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét và quyết định phê duyệt./.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ và PGĐ Nguyễn Cầu;
- Lưu: VT, QLCL (P).
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